
Ghi chú:

Cột số 12: Theo bảng phân tiết

Cột số 13: Theo khung thời gian của học kỳ đầu 21 (từ tuần 4-19)

Cột số 14: Giảng viên có thể đề xuất phòng (nếu biết) và kèm theo cơ sở học

Nhóm Giảng viên hướng dẫn Điện thoại Email

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mẫu 1821005454 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 18DQN03 110069 2021111006901
Thực hành nghề nghiệp 1 

(Thực hành nghiệp vụ nhà hàng)
Đặc thù 1 Nguyễn Văn A

1 1621005142 Tô Thanh Hải CLC_16DTC 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 1 Cô Phạm Thanh Truyền 0906.364.271 phamtruyen@ufm.edu.vn

2 1821004679 Nguyễn Lê Bình An CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 1

3 1821006076 Trần Triệu Ân CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 1

4 1821006072 Nguyễn Thị Phương Anh CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 1

5 1821005593 Nguyễn Ngô Ngọc Châu CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 1

6 1821005608 Phan Thị Ngọc Diệu CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 1

7 1821006092 Nguyễn Thành Duy CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 1

8 1821002738 Lưu Gia Hân CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 1

9 1821006113 Trần Thị Mỹ Hạnh CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 2 Cô Nguyễn Xuân Bảo Châu 0936.868.663 chaunxb@ufm.edu.vn

10 1821002736 Lâm Nhật Hào CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 2

11 1821006104 Lý Kim Hiền CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 2

12 1821001174 Trần Bá Hiển CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 2

13 1821006107 Nguyễn Minh Hiếu CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 2

14 1821006121 Võ Hoàng Huy CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 2

15 1821006124 Trần Thị Mai Huyền CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 2

16 1821000436 Nguyễn Thanh Huyền CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 2 Thầy Ngô Văn Toàn 0972.088.942 ngotoan@ufm.edu.vn

17 1821002202 Phùng Thị Cẩm Lê CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 2
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18 1821002763 Nguyễn Văn Linh CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 3

19 1821006140 Lê Quang Lộc CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 3

20 1821005752 Vòng Mỹ Mỹ CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 3

21 1821006156 Lê Hoàng Bảo Ngân CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 3

22 1821006173 Nguyễn Lê Kiều Nhi CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 3

23 1821006192 Lê Mỹ Phụng CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 3

24 1821006193 Lê Trần Như Phương CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 3

25 1821002225 Nguyễn Tiến Quốc CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 4 Cô Hồ Thị Lam 0986.461.047 holam@ufm.edu.vn

26 1821002808 Bùi Diễm Quỳnh CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 4

27 1821001042 Đặng Yến Thanh CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 4

28 1821005984 Trần Thị Ngọc Trâm CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 4

29 1821002221 Dương Thị Huyền Trang CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 4

30 1821006228 Nguyễn Thị Thùy Trang CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 4

31 1821005994 Nguyễn Thị Lan Trinh CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 4

32 1821006237 Nguyễn Thanh Trúc CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 4

33 1821006240 Trần Mai Cẩm Tú CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 5 Cô Chu Thị Thanh Trang 0978.828.205 trangtcnh@ufm.edu.vn

34 1821002693 Đặng Thị Khánh Uyên CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 5

35 1821001196 Nguyễn Khánh Vân CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 5

36 1821006256 Lê Hoàng Thiên Vy CLC_18DTC01 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 5

37 1821006067 Nguyễn Tác Thiên An CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 5

38 1821006085 Trịnh Thị Kim Chi CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 5

39 1821006086 Tăng Thị Kim Chu CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 5

40 1821006094 Vũ Hoàng Đăng CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 5

41 1821006100 Đặng Văn Giàu CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 5

42 1821006108 Đỗ Thị Kim Hằng CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 6 Thầy Nguyễn Xuân Dũng 0938.249.090 max.nxd@ufm.edu.vn

43 1821006114 Trương Hảo CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 6

44 1821006105 Vũ Phan Thanh Hiền CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 6

45 1821006120 Phạm Lê Huy CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 6

46 1821006128 Trần Ngọc Hoàng Kha CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 6

47 1821006130 Trần Ngô Vân Khanh CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 6

48 1821006132 Lê Huỳnh Anh Khoa CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 6

49 1821006134 Trần Huỳnh Minh Khuê CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 6

50 1821006136 Nguyễn Tuấn Kiệt CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 6

51 1821006144 Trần Phan Hoàng Linh CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 7 Cô Nguyễn Thị Bảo Ngọc 0986.561.988 ntb.ngoc@ufm.edu.vn
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52 1821006145 Hoàng Nam Long CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 7

53 1821006169 Nguyễn Ngọc Nguyễn CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 7

54 1821006194 Ngô Thu Phương CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 7

55 1821006212 Đàm Minh Thắng CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 7

56 1821006207 Phạm Phương Thanh CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 7

57 1821006214 Nguyễn Thị Thu Thảo CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 7

58 1821006213 Đồng Hoàng Nguyên Thảo CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 7

59 1821006223 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 8 Thầy Vũ Thanh Tùng 0932.132.389 vt.tung@ufm.edu.vn

60 1821006232 Nguyễn Thúy Trâm CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 8

61 1821006230 Đoàn Nguyễn Ngọc Trâm CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 8

62 1821006226 Nguyễn Ngọc Minh Trang CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 8

63 1821006235 Nguyễn Ngọc Minh Trí CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 8

64 1821005995 Nguyễn Thị Mai Trinh CLC_18DTC02 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 8

65 1821006071 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 8

66 1821002873 Lưu Bùi Phương Anh CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 8

67 1821003528 Trần Lương Hoài Anh CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 9 Cô Nguyễn Ngọc Thảo Trang 0932.001.700 nnt.trang@ufm.edu.vn

68 1821006101 Đặng Thị Thu Hà CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 9

69 1821005648 Trần Võ Mai Hân CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 9

70 1821006116 Đỗ Minh Hoàng CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 9

71 1821006131 Trương Đình Khanh CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 9

72 1821006133 Nguyễn Minh Khôi CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 9

73 1821006135 Trần Trung Kiên CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 9

74 1821006152 Tăng Huệ Mẫn CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 9

75 1821006160 Trần Thái Bảo Ngân CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 10 Cô Trần Thị Thanh Nga 0975.523.797 ngatcnh@ufm.edu.vn

76 1821006167 Trần Thị Thúy Nghĩa CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 10

77 1821006165 Võ Hồng Ngọc CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 10

78 1821006177 Bùi Ngọc Phương Nhung CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 10

79 1821006180 Nguyễn Thị Nhung CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 10

80 1821006186 Lê Bảo Hoàng Oanh CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 10

81 1821006191 Sái Hoàng Phúc CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 10

82 1821006190 Nguyễn Minh Phúc CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 10

83 1821006197 Võ Hoàng Phương CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 10

84 1821006198 Lê Bá Nhật Quang CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 11 Thầy Nguyễn Phú Quốc 0913.853.521 quoctcnh@ufm.edu.vn

85 1821006203 Võ Trọng Sang CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 11
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86 1821006216 Phan Yến Phương Thảo CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 11

87 1821006215 Phan Ngọc Phương Thảo CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 11

88 1821006234 Danh Trần Mỹ Trân CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 12 Thầy Trần Phạm Trác 0909.118.967 trantrac@ufm.edu.vn

89 1821005972 Trần Châu Thuỳ Trang CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 12

90 1821006001 Đỗ Thị Thanh Trúc CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 12

91 1821006252 Trần Thị Thảo Vân CLC_18DTC03 020403 2021702040301Thực hành nghề nghiệp (TCDN) CLC 12

92 1821006017 Nguyễn Thị Kim Tuyền CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 13 Thầy Nguyễn Văn Bổn 0972.056.093 nv.bon@ufm.edu.vn

93 1621005325 Nguyễn Đào Huỳnh Trân CLC_16DNH 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 13

94 1821002220 Nguyễn Thụy PhươngAnh CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 13

95 1821006069 Huỳnh Anh CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 13

96 1821001284 Nguyễn Phạm Khánh Du CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 13

97 1821006089 Nguyễn Thị Kim Dung CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 13

98 1821006093 Trần Thị Hữu Duy CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 13

99 1821006091 Nguyễn Đặng Khang Duy CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 13

100 1821002215 Phạm Thị Mỹ Duyên CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 13

101 1821002213 Nguyễn Lê Quỳnh Giao CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 14 Thầy Phạm Đức Huy 0986.337.968 huypham@ufm.edu.vn

102 1821006109 Phan Thị Thúy Hằng CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 14

103 1821006117 Hà Thiên Hoàng CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 14

104 1821006119 Nguyễn Vũ Gia Huy CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 14

105 1821006118 Đoàn Nguyễn Đức Huy CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 14

106 1821002197 Huỳnh Vĩ Khang CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 14

107 1821002552 Vương Phúc Linh CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 14

108 1821002409 Huỳnh Lê Thái Nhân CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 14

109 1821005824 Đỗ Thị Hồng Nhung CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 14

110 1821005852 Nguyễn Thị Linh Phương CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 15 Thầy Nguyễn Vũ Duy 0933.736.788 nv.duy@ufm.edu.vn

111 1821005870 Nguyễn Phạm Ngọc Quyên CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 15

112 1821005945 Nguyễn Ngọc Anh Thư CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 15

113 1821005954 Hoàng Thị Thủy Tiên CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 15

114 1821005956 Nguyễn Thị Cẩm Tiên CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 15

115 1821002669 Nguyễn Ngọc Xuân Trang CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 15

116 1821002690 Phạm Ngô Lan Tường CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 15

117 1821002226 Hoàng Đỗ Mỹ Uyên CLC_18DNH01 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 15

118 1821006110 Trần Như Hằng CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 16 Thầy Nguyễn Mẫu Bá Đăng 0982.365.307 badang@ufm.edu.vn

119 1821006122 Cao Thị Bích Huyền CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 16

mailto:trantrac@ufm.edu.vn
mailto:nv.bon@ufm.edu.vn
mailto:huypham@ufm.edu.vn
mailto:nv.duy@ufm.edu.vn
mailto:badang@ufm.edu.vn
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120 1821006129 Lê Phương Khanh CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 16

121 1821006141 Ngô Thị Mỹ Linh CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 16

122 1821006151 Trương Đình Vũ Minh CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 16

123 1821006155 Dương Thị Bích Ngân CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 16

124 1821006164 Nguyễn Thị Yến Ngọc CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 16

125 1821006163 Nguyễn Phan Bảo Ngọc CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 16

126 1821006172 Lê Thị Thúy Nhi CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 16

127 1821006181 Lê Thị Ngọc Như CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 17 Thầy Trần Văn Trung 0866.074.927 trungtcnh@ufm.edu.vn

128 1821006184 Thái Tâm Như CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 17

129 1821006179 Ngô Thị Nhung CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 17

130 1821006187 Nguyễn Thị Tú Oanh CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 17

131 1821006196 Trần Như Phương CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 17

132 1821006202 Mai Trần Hồng Quyên CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 17

133 1821006201 Phạm Thúy Phương Quỳnh CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 17

134 1821006208 Vũ Thị Phương Thanh CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 17

135 1821006217 Trần Thị Thanh Thảo CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 18 Cô Phan Thị Hương 0937.034.718 huongphan@ufm.edu.vn

136 1821006219 Trần Ngọc Anh Thư CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 18

137 1821006233 Phan Lương Bảo Trâm CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 18

138 1821006225 Lê Thị Thanh Trang CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 18

139 1821006229 Nông Thị Trang CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 18

140 1821006251 Phạm Trần Thảo Vân CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 18

141 1821006255 Quách Thanh Vinh CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 18

142 1821002223 Nguyễn Thị Thịnh Vy CLC_18DNH02 020422 2021702042201Thực hành nghề nghiệp (NH) CLC 18
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